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□ 遺屬補償金 Tiền bồi thường di chúc 
□ 重傷補償金 Tiền bồi thường trọng 

thương 
□ 性侵害補償金 Tiền bồi thường xâm 

hại tình dục 

茲收到                   地方法院檢察署發給
Nhận được             Nha kiểm soát Tòa án trả 

□ 暫時補償金 Tiền bồi thường tạm thời 
 

□審議 Thẩm tra xem xét （                        檢察署犯罪被害人補償
（            Ủy ban bồi thường người bị hại trong các vụ □覆審 Phúc thẩm 

委員會 
án Nha Kiểm soát

 
                  年度                字第               號決定書） 
                       Năm                  Số                  Quyết định thư） 

 
 
新臺幣（數額大寫）                                     元整 
Tiền Đài tệ ( viết bằng chữ)                                 Đài tệ 
 
 

受領人：姓    名： 
Người nhận: Họ 

 
           Tên 

（簽章） 
(đóng dấu) 

 國民身分證統一編號： 
Số chứng minh thư nhân dân: 

 

 （外國人者請填居留證號碼或護照號碼/ Người nước ngoài viết số thẻ cư trú hoặc hộ chiếu）

 戶 籍 地： 
Hộ khẩu thường trú: 

 

 通訊地： 
Địa chỉ liên lạc: 

 

 
代理人：姓    名： 
Người đại diện: Họ 

 
           Tên 

（簽章） 
(đóng dấu) 

 國民身分證統一編號： 
Số chứng minh thư nhân dân: 

 

 （外國人者請填居留證號碼或護照號碼/ Người nước ngoài viết số thẻ cư trú hoặc hộ chiếu）

 戶 籍 地： 
Hộ khẩu thường trú: 

 

 通訊地： 
Địa chỉ liên lạc: 

 

（如代理人代為領取，應附委託書）(Người nước ngoài viết số thẻ cư trú hoặc hộ chiếu) 

 
 

中  華  民  國          年          月          日 
Trung hoa Dân Quốc           năm         tháng        ngày。 


